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BÁO CÁO

GIẢI TRÌNH, TIẾP THU CHỈNH LÝ DỰ THẢO
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ
ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA
––––––––––––

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được các vị đại biểu Quốc hội thảo luận trong phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 9 và sáng ngày 10 tháng 11 năm 2005. Đã có 26 vị đại biểu Quốc hội phát biểu và một vị đại biểu Quốc hội gửi ý kiến bằng văn bản qua Đoàn thư ký kỳ họp. Đa số các vị đại biểu Quốc hội nhất trí về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật thuế GTGT hiện hành đáp ứng yêu cầu đàm phán để Việt Nam sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và nhất trí với hầu hết các nội dung của dự thảo Luật. Một số ý kiến góp ý cụ thể vào từng nội dung của dự thảo Luật.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật thuế GTGT, như sau:
1. Về phạm vi sửa đổi
Có ý kiến cho rằng, Việt Nam gia nhập WTO vào cuối năm 2005 là khó khả thi, đề nghị xem xét để sửa thêm một số nội dung khác của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, như thuế suất đối với karaoke, vũ trường, bưu chính viễn thông. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau: 

Theo báo cáo của Chính phủ và các cơ quan chuyên môn, trong tình hình hiện nay, Việt Nam chưa thể gia nhập Tổ chức thương mại thế giới vào cuối năm 2005. Tuy nhiên, việc sửa đổi một số quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng cho phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế là cần thiết, thể hiện thiện chí và quyết tâm của Việt Nam trong đàm phán gia nhập tổ chức quốc tế này. Mặt khác, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng mới được Quốc hội khoá XI sửa đổi, có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2004, cơ bản phù hợp với tình hình thực tiễn. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho phép được giữ phạm vi sửa đổi Luật lần này là chỉ tập trung sửa đổi những nội dung trực tiếp đáp ứng yêu cầu Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) như dự thảo Luật đã trình Quốc hội.

2. Về nội dung sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
2.1. Về thuế suất đối với ô tô
Có ý kiến đề nghị áp dụng mức thuế suất tương ứng đối với từng loại ô tô: ô tô từ 5 chỗ ngồi trở xuống là 40%, ô tô từ 6 đến 15 chỗ ngồi là 25%, ô tô từ 16 đến dưới 24 chỗ ngồi 12,5% như mức thuế suất hiện hành đang áp dụng đối với ô tô sản xuất trong nước nhằm bảo đảm tính ổn định của chính sách thuế, ổn định môi trường đầu tư, người tiêu dùng không phải mua ô tô với giá quá đắt so với các nước trong khu vực và thế giới. Có ý kiến đề nghị áp dụng mức thuế suất chung tương ứng đối với từng loại ô tô là 70%, 40%, 20% để điều tiết tiêu dùng, tăng thu ngân sách và tương đồng với mức thuế suất đối với ô tô ở Malaixia và một số nước trong khu vực. Ý kiến khác đề nghị, áp dụng thuế suất đến năm 2007 đối với ô tô là 80%, 50%, 25% theo lộ trình đã được Quốc hội quy định.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng: Bảo hộ sản xuất trong nước có chọn lọc, có trọng điểm, có điều kiện và có thời hạn là cần thiết, nhưng mọi sự bảo hộ sản xuất đều ảnh hưởng đến lợi ích người tiêu dùng. Mặc dù đã áp dụng chính sách bảo hộ đối với ô tô sản xuất trong nước trong một thời gian khá dài (từ năm 1999 đến nay) bằng thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng... nhưng tỷ lệ nội địa hoá và chất lượng của ô tô sản xuất trong nước vẫn thấp, giá cả cao hơn các nước trong khu vực. 

Chính phủ trình mức thuế suất áp dụng chung đối với ô tô sản xuất trong nước và ô tô nhập khẩu tương ứng với từng loại xe là 50%, 30%, 15%. Với mức thuế suất này, một mặt đáp ứng được yêu cầu gia nhập WTO, không ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư và số thu ngân sách nhà nước; mặt khác, thuế suất đối với ô tô sản xuất trong nước tuy tăng từ 40% lên 50%  nhưng vẫn thấp hơn mức thuế suất theo lộ trình đã được Quốc hội quy định. Đối với ô tô nhập khẩu, thuế suất giảm nhiều hơn (từ 80% xuống 50%) sẽ làm tăng sự cạnh tranh, có tác dụng không làm tăng giá bán đối với ô tô sản xuất trong nước, nhưng hiện nay đã có tình hình nâng giá bán ô tô sản xuất trong nước cao hơn so với các nước trong khu vực. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo ngành Tài chính, Thuế, Hải quan quản lý chặt chẽ từ khâu nhập khẩu, kiểm tra chi phí đầu vào, đầu ra, giá thành, giá bán các loại xe ô tô sản xuất trong nước để thu thuế thu nhập doanh nghiệp đúng quy định; trường hợp phát hiện có gian lận thương mại thì kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; sử dụng chính sách thuế nhập khẩu để giải quyết hợp lý quan hệ giữa nhập khẩu và sản xuất trong nước. Trên cơ sở đó, đề nghị Quốc hội cho giữ mức thuế suất đối với ô tô như dự thảo luật. 
2.2. Về thuế suất đối với thuốc lá điếu
Một số ý kiến nhất trí áp dụng thuế suất đối với thuốc lá điếu theo lộ trình hai bước như đề nghị của Chính phủ, nhưng từ năm 2009 nâng thuế suất lên 70% hoặc ngay từ năm 2008 nâng thuế suất lên 70%, 75%; ý kiến khác đề nghị, thuốc lá là mặt hàng không khuyến khích tiêu dùng, có hại cho sức khoẻ, đánh thuế cao để tăng thu ngân sách, giá thuốc lá ở Việt Nam hiện nay thấp hơn các nước, vì vậy áp dụng ngay thuế suất 65% từ năm 2006. Một số vị đại biểu Quốc hội đề nghị cùng với việc điều chỉnh thuế suất đối với thuốc lá, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ trong một thời gian nhất định để các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá sắp xếp lại sản xuất, người trồng thuốc lá chuyển sang trồng cây khác.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng: Thuốc lá là mặt hàng có hại cho sức khoẻ, cần hạn chế sản xuất và tiêu dùng. Tuy nhiên, việc tăng thuế suất để tăng giá bán thuốc lá không phải là biện pháp chủ yếu, hữu hiệu để hạn chế tiêu dùng thuốc lá, nhất là đối với người nghiện thuốc lá; mặt khác, áp dụng mức thuế suất quá cao đối với thuốc lá sẽ gây khó khăn cho người trồng thuốc lá, các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá và có nguy cơ gia tăng buôn lậu thuốc lá qua biên giới. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong nước có thời gian sắp xếp lại sản xuất, hỗ trợ nông dân trồng thuốc lá chuyển sang trồng cây khác và tạo điều kiện chống nhập lậu thuốc lá có hiệu quả hơn, đề nghị Quốc hội cho giữ mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá theo lộ trình như Chính phủ đã trình Quốc hội (năm 2006 - 2007 áp dụng mức thuế suất là 55%; từ năm 2008 là 65%); đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan có chính sách và biện pháp khẩn trương sắp xếp lại các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá (đặc biệt là với các doanh nghiệp nhà nước), bảo đảm quyền lợi người lao động trong các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá được sắp xếp lại, việc làm và đời sống của người trồng thuốc lá khi chuyển sang trồng cây khác, chỉ đạo các lực lượng chống buôn lậu phối hợp chặt chẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết chống nhập lậu thuốc lá dưới mọi hình thức, đặc biệt là ở các vùng biên giới đất liền.

2.3. Về thuế suất đối với bia hơi, bia tươi
Có ý kiến nhất trí với mức thuế suất áp dụng đối với bia hơi, bia tươi từ năm 2006 là 30%, nhưng không nhất trí với việc điều chỉnh thuế suất đối với bia hơi, bia tươi tăng lên 40% từ năm 2008. Ý kiến khác đề nghị áp dụng thuế suất đối với bia hơi, bia tươi năm 2006 và 2007 là 45%, từ năm 2008 là 50%.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, bia hơi là một loại nước giải khát thông dụng, phục vụ đông đảo người lao động có thu nhập thấp; sau một thời gian sắp xếp thì số cơ sở sản xuất bia hơi có công nghệ vừa phải vẫn còn lớn, thu hút nhiều lao động và đóng góp cho NSNN; mặt khác, Quốc hội vừa điều chỉnh thuế suất đối với bia hơi từ 50% xuống 30% hơn 1 năm nay. Từ năm 2008 cũng cần áp dụng thuế suất đối với bia hơi, bia tươi lên một mức hợp lý để các cơ sở sản xuất bia (nhất là ở các địa phương) phải nâng cao hơn chất lượng và các điều kiện vệ sinh trong sản xuất nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho phép giữ lộ trình điều chỉnh thuế suất đối với bia hơi, bia tươi như Tờ trình của Chính phủ (năm 2006 - 2007 giữ mức thuế suất bia hơi là 30% và điều chỉnh thuế suất bia tươi xuống ngang mức thuế suất bia hơi; từ năm 2008 áp dụng chung thuế suất đối với hai loại bia là 40%). 

2.4 Về thuế suất đối với rượu
Có ý kiến đề nghị, giữ nguyên thuế suất đối với rượu thuốc là 15%; ý kiến khác đề nghị quy định thuế suất đối với rượu thuốc theo độ cồn, không nên quy định chung như đối với rượu hoa quả và rượu dưới 20 độ.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, rượu thuốc là loại rượu có tác dụng tốt đối với sức khoẻ, nhưng nếu không quản lý tốt thì cũng dễ bị lợi dụng; đồng thời để không gây phiền hà trong quản lý thuế, xin Quốc hội cho giữ thuế suất là 20% như phương án Chính phủ trình Quốc hội và đề nghị Chính phủ ban hành quy định về tiêu chuẩn sản xuất, lưu thông rượu thuốc, chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng tăng cường công tác quản lý đối với sản xuất, lưu thông rượu thuốc, tránh lợi dụng trốn lậu thuế.

Việc nâng thuế suất đối với rượu trên 40 độ (chủ yếu là rượu nhập khẩu) lên 70%,  75% sẽ mở rộng khoảng cách về thuế giữa loại rượu có độ cồn cao và rượu có độ cồn thấp, gây khó khăn cho việc đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới; gây khó khăn thêm cho công tác chống buôn lậu; vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ thuế suất 65% đối với rượu trên 40 độ như Chính phủ đã trình Quốc hội.

2.5 Về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia
Có ý kiến đề nghị, quy định ngay trong Luật về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia được trừ giá trị vỏ lon để bảo đảm sự ổn định, không nên quy định trong Nghị định của Chính phủ.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng lần này nhằm đáp ứng yêu cầu đàm phán gia nhập WTO, đồng thời hạn chế tác động bất lợi đến sản xuất trong nước; vì vậy, nhất trí giữ nguyên quy định hiện hành về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia sản xuất trong nước được trừ vỏ lon và cho áp dụng cả với bia nhập khẩu. Tuy nhiên, để việc quy định được sát với tình hình thực tế và có thể vận dụng linh hoạt trong những trường hợp cần thiết để chống gian lận thương mại, đề nghị Quốc hội giao Chính phủ quy định cụ thể về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia; không quy định cụ thể vấn đề này trong Luật.

2.6. Về Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt
Trong dự thảo Luật kèm theo Tờ trình Quốc hội số 135/CP-XDPL ngày 07/10/2005, thuế tiêu thụ đặc biệt chia làm 2 biểu: “Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt” và “Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá, bia theo lịch trình”.

Tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội và ý kiến của các tổ chức, cá nhân góp ý vào dự thảo Luật, xin được thể hiện lịch trình áp dụng thuế suất đối với thuốc lá, bia thành 2 dòng  trong một Biểu thuế chung. Trên cơ sở đó, chỉnh sửa lại thành một “Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt”.

3. Về nội dung sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng
3.1. Về thuế giá trị gia tăng đối với hàng nông sản, hải sản chưa qua chế biến
Có ý kiến đề nghị, không nên sửa đổi nội dung này mà giữ nguyên như quy định hiện hành, vì nông sản, hải sản ở trong nước sản xuất, đánh bắt do chi phí đầu vào cao, năng suất thấp, khả năng cạnh tranh kém nên cần có biện pháp bảo hộ; trường hợp cần phải sửa thì phải tính toán cụ thể đối với từng mặt hàng, từng loại cây trồng; đồng thời đề nghị có biện pháp hỗ trợ nông dân, ngư dân nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng nông sản, hải sản sản xuất trong nước.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, theo quy định hiện hành: Đối với sản phẩm trồng trọt chăn nuôi, thuỷ, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường do tổ chức, cá nhân ở trong nước tự sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra thì không chịu thuế giá trị gia tăng và do đó, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, nhưng ở khâu nhập khẩu thì phải chịu thuế giá trị gia tăng và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào ở khâu sản xuất tiếp theo. Để thực hiện nguyên tắc không phân biệt đối xử quốc gia, đáp ứng yêu cầu đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, đề nghị Quốc hội cho bổ sung sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến ở khâu nhập khẩu vào đối tượng không chịu thuế GTGT.

Một số đại biểu Quốc hội băn khoăn, đề nghị nên có chính sách bảo hộ hợp lý, hỗ trợ đối với nông dân, ngư dân. Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau: Để bảo hộ sản xuất trong nước, hàng nông sản, thuỷ sản sản xuất trong nước khi xuất khẩu không chịu thuế xuất khẩu; đối với các hàng hoá cùng loại nhập khẩu phải chịu thuế nhập khẩu từ 20% - 30% tuỳ theo từng mặt hàng cụ thể. Để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nông dân, ngư dân và diêm dân phát triển sản xuất, Quốc hội đã quyết định miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2010 và tại kỳ họp thứ tám này đã quyết định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, thuế môn bài ở khâu đánh bắt hải sản, sản xuất muối chưa qua chế biến đối với ngư dân, diêm dân từ năm 2006 đến năm 2010. Mặt khác, Chính phủ cũng đã chỉ đạo rà soát các khoản thuế, phí liên quan đến đầu vào của sản xuất như phí cầu, cảng, bến bãi, phí đánh bắt, thuỷ lợi phí, giá vật tư, phân bón, giống cây trồng... để giúp hạ giá thành nông lâm hải sản. 

3.2. Về thuế suất đối với bông sơ chế
Có ý kiến đề nghị, giữ nguyên thuế suất 10% đối với bông nhập khẩu vì lượng bông nhập khẩu chiếm thị phần lớn, nếu hạ thuế xuống 5% sẽ khó khăn cho bông trồng trong nước. Nếu áp dụng chung một mức thuế suất 10% thì cho phép được khấu trừ 10% khi nông dân bán sản phẩm bông sơ chế cho nhà sản xuất.

Ý kiến khác nhất trí áp dụng thuế suất 5% đối với bông sơ chế từ bông trồng trong nước và nhập khẩu, nhưng đề nghị làm rõ thêm: theo Tờ trình của Chính phủ thì các khâu sản xuất, kinh doanh tiếp theo vẫn phải chịu thuế suất 10%, trong khi chỉ được khấu trừ 5% đã nộp ở khâu nhập khẩu, như vậy thuế đối với bông sơ chế nhập khẩu giảm thì giá bông sơ chế liệu có giảm không, hay vô hình chung đã tăng thuế suất trong khâu sản xuất kinh doanh. Nếu sức ép về hội nhập chưa đủ lớn thì cũng không nhất thiết phải sửa đổi thuế suất đối với mặt hàng bông sơ chế, đồng thời giải thích rõ việc giảm mức thuế suất đối với bông sơ chế như Tờ trình của Chính phủ thì có ảnh hưởng đến khâu sản xuất kinh doanh không?

Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, Luật thuế GTGT hiện hành quy định thuế suất đối với bông sơ chế từ bông trồng trong nước 5%, đối với bông sơ chế nhập khẩu 10% là phân biệt đối xử, không phù hợp với yêu cầu gia nhập WTO. Dự thảo Luật đề nghị giữ nguyên thuế suất 5% đối với bông sơ chế trồng trong nước để bảo đảm ổn định sản xuất trong nước là hợp lý. Thuế suất đối với bông sơ chế nhập khẩu giảm từ 10% xuống 5% sẽ thuận lợi cho doanh nghiệp khi nhập khẩu bông không phải ứng nhiều vốn để nộp thuế ở khâu nhập khẩu, tạo điều kiện giảm chi phí kinh doanh. Còn giá bông nhập khẩu có giảm được hay không còn tuỳ thuộc vào giá bông trên thị trường thế giới (vì nước ta còn phải nhập khẩu bông tới 90%). Thu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu là 5% nên khi doanh nghiệp bán bông sơ chế hoặc sản xuất thành sợi rồi bán ra thì cũng chỉ khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào là 5%. Thuế suất thuế giá trị gia tăng ở các khâu sản xuất kinh doanh tiếp theo vẫn giữ nguyên như hiện hành nên không làm tăng thuế đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh. Từ phân tích, giải trình như trên, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% áp dụng chung đối với bông sơ chế từ bông trồng trong nước và bông sơ chế nhập khẩu.

Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan rà soát, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện về kỹ thuật, bảo đảm sự thống nhất của văn bản.

*

*            *

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Trên đây là báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng. Uỷ ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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